
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng
Thí sinh 

của Trường

1 137500 Đinh Cao Cường 01/06/1981 tỉnh Kon Tum 1 ĐHKT

2 137501 Đỗ Nguyễn Nguyệt Hạnh 16/10/1988 Kon Tum 1 ĐHKT

3 137502 Lê Thanh Hoàng 25/10/1989 Gia Lai 1 ĐHKT

4 137503 Đoàn Lâm 08/02/1986 Gia Lai 1 ĐHKT

5 137504 Hoàng Đăng Nhật 09/09/1989 Quảng Nam- Đà Nẵng 1 ĐHKT

6 137505 Trần Thị Thuý Oanh 06/02/1987 Bình Định 1 ĐHKT

7 137506 Trần Thị Sáu 10/12/1981 tỉnh Thanh Hóa 1 ĐHKT

8 137507 Cao Trần Toàn Thắng 03/02/2003 Pleiku Gia Lai 1 ĐHKT

9 137508 Phạm Thị Trang 24/08/1989 Kon Tum 1 ĐHKT

10 137509 Võ Quốc Cứu Trạng 10/05/1998 Gia Lai 1 ĐHKT

11 137510 Điền Thanh Tuấn 14/05/1997 Gia lai 1 ĐHKT

12 137511 Lưu Thị Ánh Tuyết 02/11/1988  Tỉnh Bình Định 1 ĐHKT

13 137512 Trịnh Lê Văn 27/01/1984 Nam Định 1 ĐHKT

14 137513 Lê Thị Vi Hạnh 21/02/2002 1 ĐHSP

15 137514 Đoàn Lương Hùng 28/10/2001 1 ĐHSP

16 137515 Trần Thị Xuân Hương 09/04/1983 1 ĐHSP

17 137516 Nguyễn Ngọc Huynh 15/05/1978 1 ĐHSP

18 137517 A Khải 23/11/2001 1 ĐHSP

19 137518 Bùi Thị Lệ 04/09/1994 1 ĐHSP

20 137519 Nguỹen Đình Lơ 01/07/1985 1 ĐHSP

21 137520 Phạm Thị Hồng Loan 06/12/1986 1 ĐHSP

22 137521 Y Zen Hlan Thảo 07/10/1985 1 ĐHSP

23 137522 Trần Thị Thanh Tuyền 27/07/1989 1 ĐHSP

24 137523 Y Uôn 16/07/1992 1 ĐHSP

25 137524 Nguyễn Hồng Viễn 23/05/1995 1 ĐHSP

26 137525 Nguyễn Thị Yến 03/07/1998 1 ĐHSP

Lưu ý: Đính chính thông tin của thí sinh: Trong trường hợp phát hiện thông tin bị thiếu/sai sót, thí 
sinh báo cho cán bộ coi thi và thực hiện việc bổ sung/điều chỉnh các sai sót về thông tin dự thi tại 
phòng thi.  Sau khi công bố kết quả thi, các đề nghị điều chỉnh thông tin của thí sinh sẽ không 
được chấp nhận.

KỲ THI NGÀY 13/7/2025

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐHĐN 

Địa điểm thi: PH ĐHĐN tại Kontum -704 Phan Đình Phùng phường Kontum tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách có 26 thí sinh./.


